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BÁO CÁO
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
về an toàn thực phẩm 06 tháng đầu năm 2016

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1.  Sở Y tế
- Quyết định số 1588/QĐ-SYT ngày 30/11/2015 của Sở Y tế Bình Định về việc Phê duyệt Kế hoạch số 318/KH-ATVSTP ngày 19/11/2015 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm năm 2016;
- Quyết định số 302/QĐ-SYT ngày 11/3/2016 của Giám đốc Sở Y tế về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ và thành phố Quy Nhơn;
- Quyết định số 1029/QĐ-SYT ngày 31/5/2016 của Giám đốc Sở Y tế về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm trong  kinh doanh dich vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh.

3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
- Quyết định số 15/QĐ-ATVSTP và Kế hoạch số 16/KH-ATVSTP ngày 13/01/2016 về việc kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016;
- Quyết định số 53/QĐ-ATVSTP và Kế hoạch số 54/KH-ATVSTP ngày 25/02/2016 về việc kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn các huyện Tây Sơn, Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn;
- Quyết định số 91/QĐ-ATVSTP ngày 30/3/2016 và kế hoạch số 90/KH-ATVSTP về việc kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm và kinh doanh dich vụ ăn uống trên dịa bàn thành phố Quy Nhơn;
- Quyết định số 142/QĐ-ATVSTP ngày 17/5/2016 và Kế hoạch số 143/KH-ATVSTP ngày 17/5/2016  về việc kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm trong sản xuất nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
II. KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA CƠ SỞ THỰC PHẨM
1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra
Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra được thành lập: 06 đoàn.
Trong đó:

- Số Đoàn thanh tra: 02 đoàn;
-Số Đoàn kiểm tra: 04 đoàn.
2. Kết quả thanh tra, kiểm tra, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm của cơ sở
Bảng 1. Kết quả kiểm tra: 
	TT
	Loại hình cơ sở thực phẩm
	Số CS được kiểm tra
	Số CS đạt
	Tỷ lệ % đạt

	1
	Sản xuất thực phẩm
	25
	15
	60

	2
	Kinh doanh dịch vụ ăn uống
	41
	29
	70.7

	3
	Kinh doanh thực phẩm
	0
	0
	0.0

	4
	Bếp ăn tập thể
	24
	14
	58.3

	
	Tổng cộng (1+2+3+4)
	90
	58
	64.4


Bảng 2. Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số lượng
	Tỷ lệ % so với số CS được thanh, kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở được thanh, kiểm tra
	90
	

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	32
	35.6

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	9
	10

	        Trong đó:

	3.1. Hình thức phạt chính:

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	0
	0.0

	
	Số cơ sở bị phạt tiền 
	9
	10

	
	Tổng số tiền (đồng)
	50.300.000 đồng

	3.2. Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả:

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa
	0
	0

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	0
	0

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	0
	0

	*
	Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm
	0
	0

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	0
	0

	*
	Số cơ sở khắc phục về nhãn
	0
	0

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	0
	0

	*
	Số CS bị đình chỉ lưu hành tài liệu quảng cáo
	0
	0

	
	Số loại tài liệu quảng cáo có bị đình chỉ lưu hành
	0
	0

	*
	Các loại xử lý khác
	0
	0

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	0
	0

	3.4
	Số cơ sở bị nhắc nhở và yêu cầu khắc phục
	23
	25.5


Bảng 3. Các nội dung vi phạm chủ yếu:

	TT
	Nội dung vi phạm
	Số CS được kiểm tra
	Số CS vi phạm
	Tỷ lệ %

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	90
	3
	3.3

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	90
	1
	1.1

	3
	Điều kiện về con người
	90
	1
	1.1


	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm
	0
	0
	0.0

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	16
	1
	6.25

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	0
	0
	0.0

	7
	Chất lượng sản phẩm thực phẩm
	36
	6
	16.7

	8
	Vi phạm khác
	36
	21
	58.3


Bảng 4. Kết quả kiểm nghiệm mẫu:
	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Số mẫu không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	I
	Xét nghiệm tại labo
	
	
	

	1
	Kết quả kiểm nghiệm hóa lý
	0
	0
	0.0

	2
	Kết quả kiểm nghiệm vi sinh
	0
	0
	0.0

	3
	Tổng số XN tại labo
	0
	0
	0.0

	II
	XN nhanh
	15
	0
	0.0

	
	Cộng
	15
	0
	0.0


III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Đa số các cơ sơ được kiểm tra đều đảm bảo các điều kiện ATTP theo quy định. Trong đó số cơ sở được kiểm tra là 90 cơ sở, số cơ sở đạt là 58 cơ sở chiếm 64.4%.  Cụ thể:

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 

+ Sản xuất, kinh doanh thực phẩm đúng với ngành nghề đăng ký; có đủ diện tích để bố trí các khu vực của dây chuyền sản xuất, kinh doanh thực phẩm; diện tích nhà xưởng, các khu vực phù hợp với công năng sản xuất thiết kế; bố trí quy trình sản xuất thực phẩm theo nguyên tắc một chiều; cơ sở được xây dựng cách biệt với nguồn gây ô nhiễm.

+ Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, sử dụng trong sản xuất thực phẩm phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được phép sử dụng theo quy định.
+ Có đủ nước sạch dùng để sản xuất, kinh doanh thực phẩm và xét nghiệm định kỳ theo quy định.
+ Người lao động tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm được khám sức khỏe định kỳ, được xác nhận kiến thức về ATTP, thực hành bảo đảm vệ sinh đúng theo quy định.
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể: 
+ Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ cơ bản đảm bảo các điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định như: Bếp ăn được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều, thường xuyên vệ sinh khu vực chế biến, khu vực phục vụ; có đầy đủ dụng chia gắp chứa đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống bảo đảm sạch sẽ, thực hiện chế độ vệ sinh hàng ngày; nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; có đủ sổ sách ghi chép thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế; có đủ dụng cụ lưu mẫu thức ăn, tủ bảo quản mẫu thức ăn lưu.
+ Người lao động trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm phải được xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khoe định kỳ theo quy định; người lao động mang, mặc bảo hộ lao động và thực hành vệ sinh đúng quy định.
2. Tồn tại

Bên cạnh các cơ sở chấp hành đúng các quy định về ATTP, thì vẫn còn các cơ sở chưa thực hiện đúng các quy định về ATTP. Trong đó: 
+ Có 09 cơ sở bị xử phạt bằng hình thức phạt tiền với số tiền phạt là 50.300.000 đồng. 
+ Có 23 cơ sở có vi phạm nhưng không bị xử lý (nhắc nhở) chủ yếu là các cơ sở đang khắc phục các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay các điều kiện trên và báo cáo kết quả khắc phục cho Chi cục.

Một số hành vi vi phạm:


- Điều kiện vệ sinh cơ sở: 03 cơ sở vi phạm chiếm 3.3%.

- Điều kiện trang thiết bị dụng cụ: 01 cơ sở vi phạm chiếm 1.1%.
- Điều kiện về con người: 01 cơ sở vi phạm chiếm 1.1%. 

3. Kết quả kiểm nghiệm mẫu

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã thực hiện 15 xét nghiệm nhanh tại cơ sở nhằm mục đích để sàn lọc ban đầu và cho kết quả âm tính.
4. Một số khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra
- Kinh phí phục vụ cho công tác thanh tra còn hạn chế, bố trí chưa kịp thời nên việc triển khai các hoạt đông thanh, kiểm tra gặp nhiều khó khăn.
- Cán bộ chuyên trách tại Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố đa số là cán bộ kiêm nhiệm nên việc tổ chức kiểm tra các cơ sở thực phẩm chưa được thường xuyên.

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
1. Cục An toàn thực phẩm-Bộ Y tế
- Tổ chức các lớp tập huấn phân tích, nhận biết nguy cơ có thể gây mất an toàn thực phẩm để chỉ định lấy mẫu phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm; tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP.
- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về ATTP cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.
2. Sở Y tế
- Tham mưu UBND tỉnh tăng cường và bố trí kịp thời kinh phí cho hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATTP.

- Chỉ đạo TTYT các huyện/thị xã/thành phố tăng cường cán bộ làm công tác ATTP.
- Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho các cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ATTP.
3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố
- Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế:

+ Tham mưu UBND các huyện/thị xã/thành phố triển khai Thông tư 48/2015/TT-BYT Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế;
+ Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực phẩm để tăng tỷ lệ các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trên địa bàn; 
+ Tăng cường công tác kiểm tra kịp thời phát hiện hành vi vi phạm về VSATTP, yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở vi phạm trên địa bàn mình quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
- Trung tâm Y tế tế tăng cường công tác tuyên truyền về VSATTP để các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng theo Luật An toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức VSATTP lên các thông tin đại chúng.
Trên đây là kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm trong 06 tháng đầu năm 2016, kính báo cáo./.
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